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THÔNG BÁO

Phê duyệt danh mục sách bổ trợ, tham khảo và bộ đồ dùng học tập 
Năm học 2022 – 2023
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 về Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thực hiện công văn số 250/SGDĐT- VP ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc quản lí, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

- Căn cứ công văn số 18/
PGD – ĐT ngày 29/03/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo v/v quản lý, phát hành SGK,SBT,STK, TBDH trong các cơ sở giáo dục
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 08  tháng  04   năm 2022 của Hội đồng lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm bổ trợ, tham khảo, bộ đồ dùng học tập năm học 2022 - 2023. 

Căn cứ tình hình thực tế của trường TH Tân Trào
Hiệu trưởng trường TH Tân Trào ra thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường như sau: 

  1. Nhất trí danh mục lựa chọn sách bổ trợ, tham khảo và Bộ đồ dùng học tập năm học 2021 - 2022 gồm các loại như  sau: 


1.1. Sách bổ trợ:  
a. Khối lớp 1: 
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Sách bổ trợ môn

	1
	Luyện viết 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn Tiếng Việt

	2
	Luyện viết 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn Tiếng Việt

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn Tiếng Việt

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết (TCB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn Tiếng Việt

	5
	Vở bài tập Toán 1/1
	Đỗ Đức Thái (TCB)
	ĐHSP 
	Môn Toán

	6
	Vở bài tập Toán 1/2
	Đỗ Đức Thái (TCB)
	ĐHSP 
	Môn Toán

	7
	Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn (TCB)
	ĐHSP
	Môn Tự nhiên và xã hội

	8
	Vở bài tập Đạo Đức 1
	Lưu Thu Thủy (TCB)
	ĐHSP 
	Môn Đạo đức

	9
	Vở bài tập Mĩ Thuật 1
	Nguyễn Tuấn Cường (CB)
	ĐHSP
	Môn Mĩ thuật


b. Khối lớp 2:  
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Sách bổ trợ môn

	1
	Luyện viết 2, tập một
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn TV

	2
	Luyện viết 2, tập hai 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	ĐHSP TP HCM
	Môn TV

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), 
	ĐHSP TP HCM
	Môn TV

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai 
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), 
	ĐHSP TP HCM
	Môn TV

	5
	Vở bài tập Toán 2, tập một
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
	ĐHSP 
	Môn Toán

	6
	Vở bài tập Toán 2, tập hai
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
	ĐHSP 
	Môn Toán

	7
	Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên, Bùi Phương Nga (Chủ biên)
	ĐHSP
	Môn TNXH

	8
	Vở bài tập Đạo Đức 2
	Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng(Chủ biên)
	ĐHSP 
	Môn Đạo đức


 c. khối lớp 4,5.
	1
	VBT Toán 4,5 tập 1,2
	Đỗ Đình Hoan
	NXB GDVN
	Môn Toán

	2
	VBT TV 4,5 tập 1-2
	Nguyễn Minh Thuyết
	NXB GDVN
	Môn TV

	3
	Bài tập Toán 4,5
	Đỗ Đình Hoan
	NXB GDVN
	Môn Toán 

	4
	VBT Đạo đức 4,5
	Lưu Thu Thủy
	NXBGDVN
	Môn Đạo đức

	5
	VBT Lịch Sử, Địa lý 4,5
	Nguyễn Anh Dũng
	NXBGDVN
	Môn Lịch sử - Địa lý

	6
	VBT Khoa học 4,5
	Nguyễn Tuyết Nga
	NXBGDVN
	Môn Khoa học


1.2. Sách tham khảo, sách tự chọn:
a. Khối lớp 1,2: 

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Sách bổ trợ môn

	1
	An toàn giao thông dành cho HS lớp 1,2
	Bộ giáo dục & ĐT
	TT và Truyền thông
	HĐ dạy kĩ năng tham gia giao thông

	2
	Giáo dục địa phương 1,2
	Sở GD& ĐT
	Hải Dương
	HĐTN

	3
	Tiếng Anh phonic 1,2
	
	Hà Nội
	Tiếng Anh

	4
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán Lớp 1,2. Tập 1,2 
	PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên) (theo bộ SGK Cánh Diều)
	ĐHSP
	Môn Toán

	5
	Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt Lớp 1,2. Tập 1,2 
	Đỗ Xuân Thảo (theo sgk Cánh Diều)
	ĐHSP
	Môn Tiếng Việt


b. khối lớp 4,5:

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Sách bổ trợ môn

	1
	Tin học 4,5
	Đào Thái Lai
	GD
	Tin học

	2
	Bài tập PTNL Toán 4,5 T1,2
	Đỗ Tiến Đạt
	ĐHSP
	Môn Toán

	3
	An toàn giao thông 4,5
	Bộ GD & ĐT – UBATGT quốc gia
	GD
	HĐNGLL rèn kĩ năng tham gia giao thông cho hs


1.3 Bộ đồ dùng lớp 1, 2
1. Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ thư viện khi đưa tài liệu vào phát hành phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

1.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà nhà trường đã lựa chọn cho học sinh và cha mẹ học sinh được biết. Thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng; Tổ chức tư vấn cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, học viên trong việc lựa chọn, mua xuất bản phẩm tham khảo theo nhu cầu riêng.
1.2. Giáo viên và cán bộ thư viện không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào.
1.3.Giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

1.4. Báo cáo Hiệu trưởng về danh mục xuất bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn, sử dụng hằng năm; đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh việc lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và điều kiện kinh tế của địa phương vào những năm tiếp theo. 

1.5. Các tổ trưởng căn cứ thông báo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Thông báo này đối với các cá nhân tổ của mình. Nếu vi phạm, nhà trưởng sẽ xử lí theo quy định.
1.6. Thông báo này sẽ được nhà trường thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin; trên trang web và bảng tin của trường tiểu học Tân Trào, trên hệ thống truyền thanh của xã, trên nhóm zalo, Facebook của các lớp để phụ huynh được biết.
-Thời lượng phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã: 2 lần/ngày ( sáng, chiều)

- Thời gian phát thông báo trên hệ thống đài truyền thông của xã: 15 ngày, bắt đầu từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 22/04/2022.
	
	

	
	                  HIỆU TRƯỞNG



                                                                                       Vũ Thị Huệ
                                                                       (đã kí)
 

